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	STT/
CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III
	PHẦN IV
	SỐ CÂU
	ĐIỂM

	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	BIẾT
	HIỂU
	VD
	
	
	

	1.Chương ester-lipid
	ester
	1
	1
	1
	Câu 1
(1đ)
1 lệnh hỏi
	2 lệnh hỏi
	1 lệnh hỏi
	1
	
	
	Câu 1
(2,0đ)
	7
	4,5

	
	lipid
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
Carbohydrate
	Glucose-Fructose
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	3
	            1,0

	
	ssccharose
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tinh bột- cenlullose
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
Amine- aminoacid
	amine
	1
	
	
	Câu 2
(1đ)
1 lệnh hỏi
	2 lệnh hỏi
	1 lệnh hỏi
	
	
	1
	
	6
	2,5

	
	aminoacid
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peptid-protein
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
Polyme- Vật liệu composide
	Chất dẻo
	1
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Câu 1(1đ)
	4
	2,0

	
	Tơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao su và keo dán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12 câu; 3 điểm
	2 câu; 2 điểm
	4 câu; 2 điểm
	2 câu; 2 điểm
	20 câu
	10
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